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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (12 câu, mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Tập hợp các số hữu tỉ là tập hợp gồm các số hữu tỉ âm và các số hữu tỉ dương.
B. Tập hợp các số hữu tỉ là tập hợp gồm các số hữu tỉ âm, số 0 và số hữu tỉ dương.


C. Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là  trong đó .
D. Tập hợp các số hữu tỉ không có số 0.


Câu 2. Số đối của  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 3. Cho hai số hữu tỉ  và  được biểu diễn trên trục số như sau. Chọn đáp án đúng.
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A. .	B. .	C. .	D..

Câu 4. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào có tất cả các phần tử đều là số vô tỉ?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 5. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?


A. Nếu  là số tự nhiên thì  là số vô tỉ.


B. Nếu  là số hữu tỉ thì  không thể là số vô tỉ.
C. Số thập phân vô hạn tuần hoàn là số vô tỉ.
D. Số thập phân hữu hạn là số vô tỉ.


Câu 6. Tính  được kết quả là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 7. Mô tả quy tắc chuyển vế qua đẳng thức  ta được:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?




A. Nếu  thì . 		B. Nếu  thì .




C. Nếu  thì .		D. Nếu  thì .
[image: ]

Câu 9: Quan sát hình hộp chữ nhật 
	Những cạnh có độ dài bằng cạnh AB là

A. .		

B. .

C. .		

D. .

Câu 10. Bác Hòa có một chiếc hộp làm vườn (dùng để trồng cây) như hình vẽ. Bác muốn sơn màu xanh các mặt xung quanh của hộp cây này. Tính diện tích mà bác cần sơn.
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	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11. Hai góc được đánh dấu trong hình nào dưới đây là hai góc kề bù?
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A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.



Câu 12. Cho biết  là tia phân giác của , khẳng định nào sau đây sai?
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A. Tia  nằm giữa hai tia và . 	B. và  là hai góc kề nhau.


C. .		D. .	
[bookmark: _Hlk114120524]II. PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm)


Câu 13. (1,0 điểm) Biểu diễn số  và  trên cùng một trục số.

Câu 14. (1,0 điểm) Viết kết quả của mỗi phép tính sau dưới dạng luỹ thừa.


a)  ;	b)  .

Câu 15. (1.5 điểm) Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể).


a)  ;	b)  .


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 16. (2.0 điểm) Cho hình lăng trụ đứng tam giác  có đáy là tam giác vuông tại B. Hình lăng trụ có các kích thước như hình vẽ sau (Hình 1).
[image: ]


a)  Kể tên các cạnh bằng cạnh  và các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác ?
b)  Dựa vào Hình 1. Em hãy tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng đã cho?

Câu 17. (1,0 điểm) 

Em hãy vẽ góc xOy có số đo bằng .Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy. Tính số đo góc xOz?

[image: ]Câu 18. (0,5 điểm) Có 6 quả táo chia đều cho 8 người. Làm thế nào để chia được mà không phải cắt bất kì quả táo nào thành 8 phần bằng nhau?
[image: ]
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